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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM)
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Hình tam giác là hình có mấy cạnh?

A. 3 cạnh B. 4 cạnh C. 5 cạnh D. 2 cạnh
Câu 2. Phép tính nào có kết quả lớn nhất?

A. 40 + 20 B. 90 - 10 C. 55 + 5 D. 100 - 50
Câu 3. Số liền sau của số 89 là:

A. 88 B. 90 C. 91 D. 80
Câu 4. Số bị trừ là số tròn chục lớn nhất có hai chữ số, số trừ là 40. Hiệu là:

A. 50 B. 40 C. 60 D. 30
Câu 5. Một con ốc sên bò từ M đến Q (qua N và P) như hình vẽ sau:

M

N

P

Q
15 cm

25 cm 30 cm

Quãng đường con ốc sên phải bò dài là:
A. 60 cm B. 70 dm C. 70 cm D. 65 cm

Câu 6. Điền vào chỗ chấm: 35kg + 25kg + 10kg = ....
A. 60kg B. 70 C. 70kg D. 80kg

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 ĐIỂM)
Bài 1. Đặt tính rồi tính:

36 + 45

............

............

............

28 + 54

............

............

............

83 - 27

............

............

............

100 - 35

............

............

............

Bài 2. Điền dấu >, <, = ?
45 + 15 ..... 60

38 + 22 ..... 50

72 - 18 ..... 40 + 10

100 - 20 ..... 80 + 5



Bài 3. Xem tờ lịch tháng 10 dưới đây rồi điền vào chỗ chấm:

THÁNG 10

Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy CN

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

- Tháng 10 có  ngày.
- Ngày 20 tháng 10 là thứ .
- Tháng 10 có  ngày Chủ nhật, đó là các ngày: 
Bài 4. Viết tên ba điểm thẳng hàng trong hình vẽ sau vào chỗ chấm:

A B

D C

O

- Ba điểm thẳng hàng là:

Bài 5. Tính giá trị của biểu thức:
a) 42 + 18 - 20
=

=

b) 60 - 30 + 15
=

=

Bài 6. Vẽ thêm kim giờ và kim phút để đồng hồ chỉ thời gian tương ứng:

12

3

6

9

7 giờ

12

3

6

9

12 giờ 30

12

3

6

9

15 giờ
Bài 7. Vườn nhà Lan thu hoạch được 52kg cam. Vườn nhà Mai thu hoạch được ít hơn vườn nhà Lan 18kg cam.
Hỏi vườn nhà Mai thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam cam?

Bài giải


